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(Đề có 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Vật lí - Lớp 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)


                                                                                                                                            
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1. Tia nào sau đây sử dụng để kiểm tra hành lí máy bay?


A. Tia tử ngoại. 
B. Tia X. 
C. Tia hồng ngoại.
D. Tia gam ma.
Câu 2. Chọn phát biểu đúng?

Khoảng vân là


A. khoảng cách giữa bốn vân tối liên tiếp trên màn.

B. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn.

C. khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp trên màn.

D. khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp trên màn.
Câu 3. Chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối.

B. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc.

C. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.

D. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.
Câu 4. Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Sự phát quang này gọi là  

A. sự tán sắc ánh sáng. 
B. sự nhiễu xạ ánh sáng.

C. sự huỳnh quang. 
D. sự giao thoa ánh sáng.
Câu 5. Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp


A. quang năng thành điện năng.
B. cơ năng thành điện năng.

C. điện năng thành cơ năng.
D. điện năng thành quang năng.
Câu 6. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

B. Tia tử ngoại được dùng để sấy khô, sưởi ấm.

C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

D. Tia tử ngoại được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật.
Câu 7. Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7 μm. Lấy 
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 Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là 
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Câu 8. Gọi 
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 là độ hụt khối của hạt nhân 
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 c là tốc độ của ánh sáng trong chân không. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 được tính bằng công thức nào sau đây?
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Câu 9. Trong sơ đồ khối của máy phát thanh và máy thu thanh đơn giản có chung bộ phận nào sau đây?


A. Mạch chọn sóng. 
B. Mạch khuếch đại. 

C. Mạch tách sóng. 
D. Mạch biến điệu. 
Câu 10. Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,35 µm. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là 

A. 3,55 eV.
B. 0,36 eV.
C. 0,35 eV.
D. 33,5 eV.
Câu 11. Gọi 
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 là hằng số Plăng, 
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 là tốc độ ánh sáng trong chân không. Giới hạn quang điện của kim loại có công thoát A là
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Câu 12. Một kim loại có công thoát êlectron là A= 3,45 eV. Lần lượt chiếu vào kim loại này các bức xạ điện từ có bước sóng (1= 0,25 µm, (2= 0,4 µm, (3= 0,56 µm, (4= 0,2 µm.  Bức xạ có bước sóng nào sau đây gây ra hiện tượng quang điện?

A. (1, (2, (4.
B. (2, (3, (4.
C. (3, (2.
D. (1, (4. 
Câu 13. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m, bán kính quỹ đạo dừng M là 


A. 21,2.10-11m.
B. 47,7.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.
Câu 14. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 0,5 μF và cuộn dây có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 2000 rad/s. Giá trị của L là 


A. 0,5 H. 
B. 0,5 mH. 
C. 5 mH.
D. 1 H. 
Câu 15. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây sai?


A. Trong chân không, các phôtôn có tốc độ c = 3.108 m/s.

B. Phân tử, nguyên tử phát xạ ánh sáng là phát xạ phôtôn.

C. Các phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 16. Cho phản ứng hạt nhân 
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 có số nuclôn là 

A. 15. 
B. 31. 
C. 32. 
D. 30. 
Câu 17. Hạt nhân 
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 có số prôtôn là 


A. 294.
B. 126.
C. 210.
D. 84.
Câu 18. Tia laze được dùng

A. để chữa bệnh còi xương. 

B. như một dao mổ trong các phẫu thuật tinh vi như mắt, mạch máu,…

C. để tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại. 

D. trong y học để chiếu điện, chụp điện. 
Câu 19. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn


A. lệch pha 
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B. cùng pha. 
C. lệch pha 
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D. ngược pha. 
Câu 20. Chất nào sau đây không phải là chất quang dẫn?

A. Si. 
B. Ge. 
C. PbS. 
D. Al.
Câu 21. Một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc là đỏ, vàng và tím. Chiếu chùm sáng này từ không khí theo phương xiên góc tới mặt nước. Gọi rđ, rv, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu vàng và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. rt < rđ< rv.
B. rđ< rv< rt.
C. rđ= rv = rt. 
D. rt< rv< rđ.
Câu 22. Một bức xạ đơn sắc có tần số 3.1014 Hz. Lấy c = 3.108 m/s. Đây là 

A. ánh sáng tím.
B. ánh sáng đỏ. 

C. bức xạ hồng ngoại. 
D. bức xạ tử ngoại. 
Câu 23. Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn

A. điện tích.
B. số nuclôn.
C. động lượng.
D. khối lượng.
Câu 24. Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác. Hiện tượng đó gọi là


A. hiện tượng quang - phát quang.
B. hiện tượng siêu dẫn.

C. hiện tượng nhiệt điện.
D. hiện tượng quang điện.
Câu 25. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Khoảng vân là

A. 1,25 mm.
B. 0,55 mm.
C. 0,75 mm.
D. 1,50 mm.
Câu 26. Hạt nhân 
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A. số prôtôn. 
B. số nuclôn. 
C. điện tích. 
D. số nơtron. 
Câu 27. Một sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không. Bước sóng của sóng này là 


A. 6 m. 
B. 60 m.
C. 30 m.
D. 3 m.
Câu 28. Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân
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lần lượt là 1,00728 u; 1,00867 u; 11,99670 u. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 là

A. 5,4 MeV.
B. 96,4 MeV.
C. 10,7 MeV.
D. 92,22 MeV.
Câu 29. Cho phản ứng hạt nhân 
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,  khối lượng của các hạt nhân là: mα = 4,0015 u; mAl = 26,97435 u; mP = 29,97005 u; mn = 1,008670 u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng thu vào của phản ứng là 


A. 2,87.10-3 MeV. 
B. 2,67197 J.
C. 2,67197 MeV. 
D. 2,87.10-3 J.
Câu 30. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng vân trên màn quan sát là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 


A. 0,50 (m.
B. 0,45 (m.
C. 0,48 (m.
D. 0,64 (m.
Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe là 2 m, bề rộng vùng giao thoa trên màn là 17 mm. Số vân sáng trên màn là


A. 10.
B. 7.
C. 9.
D. 8.
Câu 32. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe là 2 m. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 13 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Giá trị của λ là 


A. 0,62 (m.
B. 0,65 (m. 
C. 0,59 (m. 
D. 0,72 (m. 
Câu 33. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong mạch vào thời gian t. Biểu thức của điện tích trên một bản tụ điện là 
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C. 
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Câu 34. Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một giây là


A. 2,01.1020.
B. 0,33.1019.
C. 2,01.1019.
D. 0,33.1020.
Câu 35. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Trong cùng một khoảng thời gian, nếu êlectron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính 132,5.10-11 m đi được quãng đường 9S thì khi nó chuyển động trên quỹ đạo M sẽ đi được quãng đường là


A. 12S. 
B. 25S.
C. 15S. 
D. 6S. 
Câu 36. Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; 
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Li lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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A. nhỏ hơn 5,20 MeV.
B. lớn hơn 5,20 MeV.

C. lớn hơn  3,42 MeV.
D. nhỏ hơn 3,42 MeV.
Câu 37. Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol. Số prôtôn có trong 0,27 gam 
[image: image39.wmf]27
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 là 


A. 7,826.1023.
B. 8,826.1022.
C. 8,826.1023.  
D. 7,826.1022. 
Câu 38. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch lần lượt là 
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 A. Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là


A. 
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Câu 39. Người ta dùng prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn phá hạt nhân 
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đứng yên thì xảy ra phản ứng hạt nhân 
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. Biết hạt 
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 bay ra có động năng 4 MeV và chuyển động theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt prôtôn. Coi tỉ lệ khối lượng của các hạt nhân bằng tỉ lệ số khối của chúng. Động năng của hạt X là 


A. 6,225 MeV.
B. 1,225 MeV.
C. 2,125 MeV.
D. 3,575 MeV.
Câu 40. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng 0,1218 (m trong chân không. Biết khi êlectron ở quỹ đạo K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là –13,6 eV. Khi êlectron ở quỹ đạo L thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là 


A. 3,2 eV.
B. –5,6 eV.
C. –4,1 eV.
D. –3,4 eV.
------ HẾT ------
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